
THỜI KHÓA BIỂU 

 KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 

CHỦ ĐỀ : NƯỚC- HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Thời gian thực hiện( 3 tuần: Từ ngày 23/3/2026 đến 10/4/2026) 

KẾ HOẠCH TUẦN 1 

Chủ đề nhánh: Nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (từ 23/3/2026 đến 27/3/2026) 

  Thời       

gian 

Hoạt  

động 

Thứ 2 

23/3/2026 

LVPTNN 

Thứ 3 

24/3/2026 

LVPTTC 

Thứ 4 

25/3/2026 

LVPTTM 

Thứ 5 

26/3/2026 

LVPTNN 

Thứ 6 

27/3/2026 

LVPTTC&K

NXH 

 

 

Học 

 

+ To¸n :  

Gọi tên các 

ngày trong 

tuần theo 

thứ tự. 

+ ThÓ dôc: 

BËt liên tục 

qua sóng.  

 

+ Âm nhạc : 

- Dạy hát : 

Mưa bóng 

mây                                                                                

- Nghe hát : 

Giai điệu của 

mưa 

- Trò chơi: 

Tai ai tinh. 

+Văn học: 

Truyện : 

Giọt nước 

tý xíu 

 

+ KPKH: 

Tìm hiểu về 

c¸c nguån n­íc 

Chơi 

ngoài trời 

1.Nội dung dự kiến 

a, HĐCMĐ: 

- QS: Thời tiết, khuôn viên vườn trường, quan sát cây bưởi. 

- Trải nghiệm: thổi bong bóng 

- Thí nghiệm: “Nước đi đâu” 

b, TCVĐ: Rồng rắn lên mây,  Trồng nụ trồng hoa, lộn cầu vồng, kéoco. 

Cướp cờ, trời nắng trời mưa 

c, Ch¬i tù do: Chơi với nước, đong nước, thả chìm nổi, chơi 

phấn,ném bóng và hệ thống đồ chơi trên sân trường 

- Làm sản phẩm từ nguyên liệu thiên nhiên   

 



Hoạt 

động 

Thay thế 

HĐ góc 

 

   Giao lưu 

văn nghệ  

lớp  A1 với 

A2  

 

 

 

Hoạt 

động góc 

 

 

 

 

 

* Gãc x©y dùng:  

+ XD : Công viên nước 

* Góc phân vai: 

+ Cửa hàng giải khát  

* Góc học tập:  

+ Làm sách, xem tranh , Vẽ các nguồn nước 

* Góc nghệ thuật: 

+ Bé thiết kế bình lọc nước 

* . Góc thiên nhiên  

- Chăm sóc cây xanh, lau lá cây  

Chơi , 

hoạt động 

theo ý 

thích 

 Xác định 

vấn đề 

tưởng 

tượng làm 

bình lọc 

nước 

(HĐ1, 

HĐ2): 

               

Hoạt động trải 

nghiệm hướng 

dẫn : Trẻ nhặt 

rau muống 

Lên phương 

án thiết kế 

bình lọc 

nước. Chế tạo 

bình lọc nước 

(HĐ3)                           

(HĐ4) 

Trình bày 

hoàn thiện 

bình lọc 

nước    .                         

(HĐ5) 

 

+ Nêu gương 

cuối tuần, liên 

hoan văn nghệ 

phát phiếu bé 

ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

 Một số hiện tượng tự nhiên 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (từ 30/3/2026 đến 3/4/2026) 

  Thời       

gian 

Hoạt  

động 

 

Thứ 2 

30/3/2026 

 

Thứ 3 

31/3/2026 

Thứ 4 

1/4/2026 

Thứ 5 

2/4/2026 

Thứ 6 

3/4/2026 

Học 

 

 

 

+ KPKH: 

- Vì sao có 

mưa? 

 

+Tthể dục: 

- Ném trúng 

đích năm 

ngang  

- Trò chơi: 

Nhảy qua 

suối 

  + Tạo hình 

- Mây khi trời 

mưa. 

 

+ Thơ 

- Trăng ơi từ 

đâu đến.  

 

+ Âm 

nhạc: 

- Hát: Cho 

tôi đi làm 

mưa với 

- Nghe : 

Mưa rơi 

TC: Nghe 

tiếng hát 

tìm đồ vật 

Chơi 

ngoài trời 

 1.Nội dung dự kiến 

a.HĐCMĐ: 

* Quan sát: Thời tiết. 

* Trải nghiệm: Đất nặn nổi hay chìm  

* Thí nghiệm : Núi lửa phun trào.  

b. TCVĐ: Trò chơi chuyển nước, gánh nước, vận động bàn tay trong 

nước, lộn cầu vồng. 

c, Chơi tự do trong sân trường 

- Chơi với: Chai, lọ, ca, phễu, dụng cụ đong nước. phấn, lá cây, cát, sỏi.... 

hệ thống đồ chơi trên sân trường 

- Làm sản phẩm từ nguyên liệu thiên nhiên   

HĐ thay 

thế chơi 

góc 

     

 
A. Dự kiến các góc chơi  

* Góc xây dựng:  



 

 

Hoạt 

động góc 

 

 

 

 

 

+ XD : Công viên nước 

*Góc phân vai: 

+ Bán hàng nước 

*Góc nghệ thuật: 

+ Trẻ vẽ thiết kế phao tay. 

*Góc STem: 

+ Trẻ làm phao tay. 

*Góc thiên nhiên:  

+ Chơi đong nước, pha màu nước, chơi chìm nổi, chăm sóc cây, 

Chơi , 

hoạt động 

theo ý 

thích 

Trải 

nghiệm: 

Vận động 

bàn tay trong 

nước 

HD Trò 

chơi: Cướp 

cờ. 

Trò chơi: Nhốt 

không khí vào 

túi. 

 

Trò chơi: 

Trời mưa 

 

+ Nêu 

gương cuối 

tuần, liên 

hoan văn 

nghệ phát 

phiếu bé 

ngoan.. 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 3 

Chủ đề nhánh: Mùa hè và các mùa trong năm 

Thực hiện: 1 tuần (từ 6/4/2026 đến 10/4/2026) 

 

  Thời       

gian 

Hoạt  

động 

 

Thứ 2 

6/4/2026 

 

Thứ 3 

7/4/2026 

Thứ 4 

8/4/2026 

Thứ 5 

9/4/2026 

Thứ 6 

10/4/2026 

 

Học 

+ KPKH: 

-Mùa hè và 

thứ tự các 

mùa trong 

năm 

 

+ Thể dục: 

- Tung bóng 

lên cao và 

bắt bóng 

bằng hai tay 

Bật chụm 

tách chân 

+ Âm nhạc: 

- Vận động : 

Múa: Mùa hè 

đến rồi. 

- Nghe: Tia  

nắng, hạt mưa  

 TC: Tai ai tinh  

+ Văn học: 

- Thơ: Cầu 

vồng 

 

+ Tạo 

hình:     

Hoạt động 

Thiết kế 

trang phục 

theo mùa 

cho bé 

(EDF) 



  

Chơi 

ngoài trời 

1. Nội dung dự kiến 

a. HĐCMĐ 

* Quan sát thời tiết, phân biệt được thời tiết mùa hè.  

* Thí nghiệm: Không khí ở trong phổi chúng ta,  Bóng nhảy múa 

b, TCVĐ:  Kéo mo cau, trồng nụ trồng hoa... 

 c, Chơi tự do trong sân trường 

- Chơi với: Chai, lọ, ca, phễu, dụng cụ đong nước. phấn, lá cây, cát, sỏi.... 

hệ thống đồ chơi trên sân trường 

- Làm sản phẩm từ nguyên liệu thiên nhiên   

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt động  

ở các góc 

 

 

 

 

 

A. Dự kiến các góc chơi. 

1.Góc xây dựng. 

- Xây dựng công viên nước 

2.  Góc nghệ thuật 

- Bé tô, xé, vẽ tranh theo chủ đề 

3. Góc phân vai:  

- Cửa hàng giải khát 

 4. Góc học tập:  

- Làm sách, xem tranh các hiện tượng tự nhiên  

5. Góc thiên nhiên  

- Bé chăm sóc cây. Tưới cây. Lau lá,  

- Làm thí nghiệm pha màu, chìm nổi 

HĐ thay 

thế chơi 

góc 

  Lao động: Trẻ 

quét/nhặt  rác 

khu vực bể 

chơi với cát 

nước 

 

  

 

 

 

 



Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

 

Chơi với các 

khối vuông, 

chữ nhật, 

cầu ,trụ. 

Thí nghiệm: 

Mực vô hình 

từ nước 

chanh 

 

Hướng dẫn TC:  

Chai có đựng 

gì không? 

Hướng dẫn: 

Trẻ chăm 

sóc cây 

 

+ Nêu 

gương cuối 

tuần, liên 

hoan văn 

nghệ phát 

phiếu bé 

ngoan.. 

 

BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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